CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
CẢNG VỤ HÀNG HẢI QUẢNG BÌNH

HOẠT ĐỘNG CỦA TÀU THUYỀN TRONG KHU VỰC QUẢN LÝ
Ngày 14 tháng 03 năm 2018
	Khu vực cảng
	

TT
	Tên tàu
	Trọng tải
	

Chiều dài
	

Mớn nước
	Hàng hóa 
	Thời gian dự kiến tàu đến cảng
	Thời gian điều động tàu vào cảng 
	Thời gian            dự kiến rời
	Hoạt động
tại cảng
	Cấp tàu

	
	
	
	
	
	
	Xếp
	Dở
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Chủng loại 
	K.L
	Chủng loại 
	K.L
	
	
	
	
	

	

Gianh
	1
	Huy Hòa
	2268
	68.23
	4.0
	
	
	Than
	2038
	
	7/3
	
	Chờ kế hoạch làm tiếp 
	VR-SB

	
	2
	Trường Giang 09
	2222
	73.64
	3.52
	
	
	Than
	2168
	
	11/3
	
	Đang làm hàng
	VR-SB

	
	3
	Hải  Đăng 16
	3038
	78.05
	4.35
	
	
	Than
	2891
	
	13/3
	
	Đang làm hàng
	VR-SB

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Xăng dầu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Thắng Lợi
	1
	Công Pho 12
	1960
	70.87
	3.5
	Cát
	
	
	
	
	13/3
	
	Đang làm hàng
	VR-SB

	
	2
	Phong Hải 02
	4012
	79.3
	5.2
	
	
	Than
	3067
	
	12/3
	
	Đang làm hàng
	VR-SB

	
	3
	Trường Giang 08
	2126
	69.97
	3.82
	Cát
	
	
	
	
	13/3
	
	Chờ kế hoạch
	VR-SB

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	


Hòn La
	1
	Hào Hưng
	21.959
	151
	4.5
	Gỗ dăm
	17000
	
	
	
	 13/3
	16/3/2018
	Cập cầu
	Tàu biển

	
	2
	ISTAR 5
	5574
	89.68
	3.0
	Clinker
	5000
	
	
	
	14/3
	
	NEO CHỜ
	VR-SB
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Khu chuyển tải Thắng  Lợi
	1
	HAHRIAR JAHAN
	47462
	183.00
	
	Clinker
	
	
	
	
	10/3
	
	Tàu đang làm hàng
	

	
	2
	CROWN VIRTUE
	51008
	189.99
	
	Clinker
	
	
	
	
	10/3
	
	Tàu đang làm hàng
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Khu chuyển tải         Hòn La
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




